
 
 

UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

SỞ Y TẾ  

Số:             /SYT-NVY 
V/v công bố cơ sở y tế đủ điều kiện xác 

định tình trạng nghiện ma túy trên địa 

bàn thành phố Hà Nội năm 2026 (đợt 1). 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 Hà Nội, ngày       tháng      năm 2026 

Kính gửi:  

 - Trạm Y tế các phường, xã: Chương Mỹ, Cửa Nam, Lĩnh 

Nam, Đại Xuyên, Gia Lâm, Hoài Đức, Quốc Oai, Thanh Trì, 

Xuân Mai, Đan Phượng. 

- Bệnh viện Tâm thần Hà Nội. 

Sở Y tế Hà Nội nhận được văn bản của các Trạm Y tế phường, xã về việc 

công bố cơ sở y tế đủ điều kiện xác định tình trạng nghiện ma túy (Danh sách đề 

nghị công bố kèm theo). Để thực hiện công tác chuyên môn theo quy định, Sở Y 

tế đề nghị Trạm Y tế các phường, xã nghiêm túc thực hiện các nội dung sau:  

 1. Trạm Y tế các xã, phường 

- Chịu trách nhiệm về tính pháp lý của hồ sơ công bố cơ sở y tế đủ điều 

kiện xác định tình trạng nghiện ma túy gửi về Sở Y tế để công bố. 

 - Đề nghị Trạm Y tế các phường, xã chỉ đạo các cơ sở y tế/bộ phận trực 

thuộc, cán bộ y tế thực hiện xác định tình trạng nghiện ma túy theo đúng các quy 

định tại Nghị định số 109/2021/NĐ-CP ngày 18/12/2021 của Chính phủ về quy 

định cơ sở y tế đủ điều kiện xác định tình trạng nghiện ma túy và hồ sơ, trình tự, 

thủ tục xác định tình trạng nghiện ma túy và Thông tư số 18/2021/TT-BYT ngày 

16/11/2021 của Bộ Y tế về Quy định tiêu chuẩn chẩn đoán và quy trình chuyên 

môn để xác định tình trạng nghiện ma túy cũng như các quy định hiện hành khác. 

- Tiếp tục bố trí cơ sở vật chất, nhân lực để công bố cơ sở đủ điều kiện xác 

định tình trạng nghiện ma túy tuyến xã, phường, thị trấn theo quy định tại Điều 3 

của Nghị định số 109/2021/NĐ-CP ngày 08/12/2021 của Chính phủ. 

- Thực hiện công tác thống kê, báo cáo khi có yêu cầu. 

2. Bệnh viện Tâm thần Hà Nội 

- Tiếp tục tổ chức tập huấn/tập huấn lại và cấp chứng nhận xác định tình 

trạng nghiện theo quy định tại Nghị định số 109/2021/NĐ-CP của Chính phủ và 

Thông tư số 18/2021/TT-BYT của Bộ Y tế cũng như các văn bản hiện hành khác 

cho các đơn vị theo đúng quy định. 

- Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát về chuyên môn đối với công tác xác định 

tình trạng nghiện, sử dụng các phác đồ, các thuốc hỗ trợ điều trị cắt cơn nghiện 



 
 

ma túy, thuốc hỗ trợ điều trị chống tái nghiện được phép lưu hành của Bộ Y tế, 

cách lập hồ sơ bệnh án cho cán bộ y tế xã, phường. 

 3. Giao Bộ phận truyền thông - Văn Phòng Sở Y tế: Đăng tải danh sách 

cơ sở y tế đề nghị công bố đủ điều kiện xác định tình trạng nghiện ma túy theo nội 

dung đề nghị của Trạm Y tế các phường, xã lên website của Sở Y tế theo quy định. 

 Sở Y tế đề nghị các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện./.                               

 
Nơi nhận: 
- Như trên;   

- Cục Phòng bệnh - Bộ Y tế; 

- UBND Thành phố;                      (để báo cáo)          
- GĐ PT Sở Y tế;            

- Công an Thành phố;            (để p/hợp c/đạo) 

- UBND các phường, xã;  

- Bộ phận TT-VPS; (để đăng tải) 

- Lưu: VT, NVYPHÚC. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Đinh Hồng Phong 
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UBND XÃ QUỐC OAI
TRẠM Y TẾ

Số:         /TYT-TKB
V/v đề nghị công bố danh sách cơ sở đủ 

điều kiện xác định tình trạng nghiện 
trên Website của Sở Y tế Hà Nội

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

     Quốc Oai, ngày       tháng      năm 2025

Kính gửi:  Sở Y tế thành phố Hà Nội.

Căn cứ Nghị định số 109/2021/NĐ-CP ngày 08/12/2021 của Chính phủ 
quy định cơ sở y tế đủ điều kiện xác định tình trạng nghiện ma túy và hồ sơ, 
trình tự, thủ tục xác định tình trạng nghiện ma túy;

Căn cứ Thông tư số 18/2021/TT-BYT ngày 16/11/2021 của Bộ Y tế về 
quy định tiêu chuẩn chẩn đoán và quy trình chuyên môn để xác định tình trạng 
nghiện ma túy;

Căn cứ Công văn số 6405/SYT-NVY ngày 13/11/2025 của Sở Y tế Hà 
Nội về việc công bố cơ sở đủ điều kiện xác định tình trạng nghiện ma túy trên 
địa bàn thành phố Hà Nội năm 2025.

Trạm Y tế xã Quốc Oai đã rà soát các Điểm Y tế đủ điều kiện về cơ sở vật 
chất, trang thiết bị, nhân lực xác định tình trạng nghiện ma túy trên Website của 
Sở Y tế Hà Nội (Có phụ lục kèm theo).

Trạm Y tế xã Quốc Oai kính đề nghị Sở Y tế Hà Nội xem xét bổ sung và 
công bố, đăng tải danh sách các Điểm Y tế trực thuộc Trạm Y tế Quốc Oai đủ 
điều kiện xác định tình trạng nghiện ma túy trên Website của Sở Y tế Hà Nội./.

Xin trân trọng cảm ơn!
Nơi nhận:
- Như  trên;
- UBND xã;  (Để b/c)
- Lãnh đạo TYT;
- Công an xã; 
- Lưu: VT, TKB ( ĐỊNH).

TRƯỞNG TRẠM

Đinh Thị Thanh



Phụ lục: DANH SÁCH CƠ SỞ Y TẾ ĐỦ ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG TÁC XÁC ĐỊNH TÌNH TRẠNG NGHIỆN MA TÚY
(Kèm theo Công văn số:         /TYT-TKB ngày        tháng      năm 2025 của Trạm Y tế xã Quốc Oai)

Cán bộ y tế đủ điều kiện xác định tình trạng 
nghiện ma túy

Trình độ chuyên môn cán bộ y tế đủ 
điều kiện xác định trạng nghiện ma 

túy

Tổng số ca đã xác định tình trạng 
nghiện ma túy từ ngày 1/7/2025 đến 

ngày 31/8/2025

Tổng số ca đã xác định tình trạng 
nghiện ma túy từ ngày 1/1/2025 đến 

ngày 31/8/2025

Phân loại 
bệnh nhân

T
T

Tên 
điểm Y 

tế

Địa chỉ hiện 
tại của điểm 

Y tế

Số 
điện 
thoại 
của 

điểm y 
tế Họ và tên

Số 
điện 
thoại 
liên 
hệ

Số 
CCHN/GP
HN khám 

bệnh, chữa 
bệnh

BSC
K 

Tâm 
thần

BS 
Đa 

khoa

Bs 
chuyên 
khoa 
Nội

Bs Y 
học 
cổ 

truy
ền

Y 
sĩ

Số ca 
xác 

định 
tình 

trạng 
nghiện 
tại cơ 
sở y tế

Số ca 
xác 

định 
tình 

trạng 
nghiện 
tại nơi 

tạm 
giữ 

hành 
chính

Kh
ác

Tổn
g số 
ca 
đã 
xác 

định 
tình 
trạn

g 
nghi
ện

Số 
trườ
ng 

hợp 
có 
kết 
quả 
dươ
ng 

tính

Số 
ca 
xác 

định 
tình 
trạn

g 
nghi
ện 
tại 

cơ sở 
y tế

Số ca 
xác 

định 
tình 

trạng 
nghiện 
tại nơi 

tạm 
giữ 

hành 
chính

Khác

Tổn
g số 
ca 
đã 
xác 

định 
tình 
trạn

g 
nghi
ện

Số 
tr
ườ
ng 
hợ
p 
có 
kế
t 

qu
ả 

dư
ơn
g 

tín
h

Tự 
nguy

ện

C
ôn
g 

an 
ch
uy
ển 
đế
n

1

Điểm 
y tế 
Du 

Nghệ

Thôn Du 
Nghệ, xã 

Quốc 
Oai, TP 
Hà Nội

086
952
7400

Vũ Danh Tài
097
343
3283

039252/
HNO-
CCHN

x 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2

Điểm 
Y tế 
Sài 
Sơn

Thôn Sài 
Khê, xã 
Quốc 
Oai, TP 
Hà Nội

086
952
7401

Kiều Doãn Ngĩa
036
660
6588

0016036
/HNO-
CCHN

x 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



UBND XÃ THANH OAI
TRẠM Y TẾ XÃ THANH OAI

Số:        /TYT-KBCB
V/v đề nghị công bố cơ sở y tế đủ điều 
kiện xác định tình trạng nghiện ma túy

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thanh Oai, ngày      tháng     năm 2026

Kính gửi: Sở Y tế Thành phố Hà Nội

Thực hiện công văn số 4799/SYT-NVY ngày 12/9/2025 của Sở Y tế Hà 
Nội về việc rà soát , công bố cơ sở y tế đủ điều kiện xác định tình trạng nghiện 
ma túy trên địa bàn Thành phố.

Căn cứ giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh số 596/HNO-GPHĐ-
TYT ngày 02/10/2025 của Giám đốc Sở y tế Hà Nội về việc cấp phép hoạt động 
khám bệnh, chữa bệnh của Trạm Y tế xã Thanh Oai.

Căn cứ quyết định số 2203/QĐ-UBND ngày 30/12/2025 của Ủy ban nhân 
dân xã Thanh Oai về việc quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 
chức của Trạm y tế xã Thanh Oai.

Căn cứ Quyết định số 07/QĐ-TYT của Trạm y tế Thanh Oai ngày 
16/01/2026 về việc phân công công tác đối với viên chức, người lao động tại các 
khoa , phòng, điểm y tế thuộc Trạm y tế xã Thanh Oai.

Trạm y tế xã Thanh Oai kính đề nghị Sở Y tế Hà Nội công bố cơ sở y tế đủ 
điều kiện xác định tình trạng nghiện ma túy đối với Trạm y tế xã Thanh Oai (trụ 
sở chính) như sau:

TÊN ĐƠN VỊ ĐỊA CHỈ

Trạm y tế xã Thanh Oai Phố Kim Bài, Xã Thanh Oai, Thành phố Hà Nội.

Hồ sơ kèm theo gồm có: 
1. Giấy phép hoạt động của Trạm y tế (trụ sở chính)
2. Danh sách cán bộ y tế xác định tình trạng nghiện ma túy;
3. Chứng chỉ hành nghề/giấy phép hành nghề của cán bộ đủ điều kiện xác 

định tình trạng nghiện ma túy;
4. Giấy chứng nhận đã tham gia tập huấn công tác xác định tình trạng 

nghiện ma túy.
Kính đề nghị Sở Y tế Hà Nội xem xét và phê duyệt./.

Nơi nhận:  
- Như trên;                       (Để báo cáo)                                                                                
- UBND xã Thanh Oai;
- Lưu: VT, KBCB ( Huyền, 03).                                                                   

GIÁM ĐỐC 

Nguyễn Thị Hùy



UBND XÃ THANH OAI
TRẠM Y TẾ XÃ THANH OAI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

   Độc   
            

DANH SÁCH CƠ SỞ Y TẾ ĐỦ ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG TÁC XÁC ĐỊNH TÌNH TRẠNG NGHIỆN MA TÚY
          (Kèm theo công văn số         /  TYT-KBCB ngày        /        /2026  của Trạm y tế xã Thanh Oai về việc đề nghị công bố cơ sở y tế đủ điều kiện xác định tình trạng nghiện ma túy)

            

Cán bộ y tế đủ điều kiện xác định
 tình trạng nghiện ma túy

Trình độ chuyên môn cán bộ y tế đủ 
điều kiện xác định tình trạng nghiện 

ma túy

ST
T Tên Trạm Y tế

Địa chỉ hiện 
tại của 

Trạm Y tế
Họ và tên

Số điện 
thoại 

liên hệ

Số CCHN/GPHN 
khám bệnh,chữa 

bệnh

BSC
K

Tâm 
thần

BS Đa
khoa

BS
CK
nội  

BS Y 
học cổ 
truyền

Y sĩ

Bùi Mạnh Long 0985727285 012992/HNO-CCHN  x    

1 Trạm Y tế xã Thanh Oai
Phố Kim Bài
Xã Thanh Oai

TP Hà Nội
Nguyễn Thành Ngưu 0985099093 004632/HNO-GPHN x     











UBND XÃ XUÂN MAI
TRẠM Y TẾ

Số:        /CV-TYT
V/v đề nghị công bố bổ sung cơ sở y tế 
đủ điều kiện xác định tình trạng nghiện 

ma túy

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Xuân Mai, ngày      tháng     năm 2025

Kính gửi: Sở Y tế Thành phố Hà Nội

Căn cứ Công văn số 3695/UBND-SNV ngày 24/06/2025 của UBND thành 
phố Hà Nội về việc hướng dẫn thành lập các cơ chuyên môn, đơn vị sự nghiệp trực 
thuộc UBND xã, phường mới;

Căn cứ Văn bản số 3875/UBND-SNV ngày 02/7/2025 của Ủy ban nhân 
dân thành phố Hà Nội về hướng dẫn tạm thời chức năng, nhiệm vụ của đơn vị y 
tế trực thuộc UBND cấp xã;

Căn cứ quyết định số 17/QĐ-UBND ngày 01/07/2025 của Ủy ban nhân dân 
xã Xuân Mai về việc thành lập Trạm y tế thuộc UBND xã Xuân Mai;

Căn cứ Quyết định số 1511/QĐ-SYT ngày 13/08/2025 và Quyết định số 
1704/QĐ-SYT ngày 03/09/2025 của Sở Y tế thành phố Hà Nội về việc xét cấp 
chuyên môn kỹ thuật cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

Thực hiện Công văn số 4799/SYT-NVY ngày 12/9/2025 của Sở Y tế Hà Nội 
về việc rà soát, công bố cơ sở y tế đủ điều kiện xác định tình trạng nghiện ma túy 
trên địa bàn Thành phố.

Trạm y tế xã Xuân Mai kính đề nghị Sở Y tế Hà Nội công bố bổ sung cơ sở y 
tế đủ điều kiện xác định tình trạng nghiện ma túy đối với các điểm y tế thuộc Trạm 
y tế xã Xuân Mai như sau:

STT TÊN ĐƠN VỊ ĐỊA CHỈ

1 Trạm y tế xã Xuân Mai
Thôn Tiên Xuân, xã Xuân Mai, 

TP Hà Nội

2
Phòng khám đa khoa khu vực 
Xuân Mai

Thôn Xuân Hà - xã Xuân Mai, 
TP Hà Nội

3
Điểm Y tế Thủy Xuân Tiên, Trạm 
y tế xã Xuân Mai

Thôn Trí Thủy - xã Xuân Mai, 
TP Hà Nội

4
Điểm Y tế Tân Tiến, Trạm y tế xã 
Xuân Mai

Thôn Phương Hạnh - xã Xuân 
Mai, TP Hà Nội

5
Điểm Y tế Nam Phương Tiến A, 
Trạm y tế xã Xuân Mai

Thôn Hạnh Bồ - xã Xuân Mai, 
TP Hà Nội



Hồ sơ kèm theo gồm có: 
1. Giấy phép hoạt động của các điểm y tế;
2. Danh sách cán bộ y tế xác định tình trạng nghiện ma túy;
3. Chứng chỉ hành nghề/giấy phép hành nghề;
4. Giấy chứng nhận đã tham gia tập huấn công tác xác định tình trạng nghiện 

ma túy.
Kính đề nghị Sở Y tế Hà Nội xem xét và phê duyệt.
Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:  
- Như trên;                          (Để báo cáo)                                                                                
- UBND xã Xuân Mai;
- Lưu: VT.                                                                   

TRƯỞNG TRẠM

Nghiêm Thị Hiền



UBND XÃ ĐAN PHƯỢNG
TRẠM Y TẾ 

Số:      /TYT
V/v đề nghị công bố cơ sở y tế đủ điều 
kiện xác định tình trạng nghiện ma túy.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Đan Phượng, ngày     tháng      năm 2025

Kính gửi: Sở Y tế Hà Nội.

Căn cứ Nghị định 109/2021/NĐ-CP ngày 08/12/2021 của Chính phủ 
Quy định cơ sở y tế đủ điều kiện xác định tình trạng nghiện ma túy và hồ sơ 
trình thủ tục xác định tình trạng nghiện ma túy. 

Thực hiện Công văn số 4799/SYT-NVY ngày 12/9/2025 của Sở Y tế Hà 
Nội về việc rà soát, công bố cơ sở y tế đủ điều kiện xác định tình trạng nghiện 
ma túy trên địa bàn thành phố.

Trạm Y tế kính đề nghị Sở Y tế Hà Nội công bố Trạm Y tế xã Đan 
Phượng đủ điều kiện xác định tình trạng nghiện ma túy (có phụ lục đính kèm: 
giấy phép hoạt động, chứng chỉ hành nghề, chứng nhận đào tạo liên tục xác 
định tình trạng nghiện của Bác sỹ)

Trạm Y tế xã Đan Phượng rất mong nhận được sự quan tâm của Sở Y tế 
Hà Nội và các phòng chức năng./.
Nơi nhận :
- Như trên;
- Lưu TYT.

TRƯỞNG TRẠM

Nguyễn Gia Phúc
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